
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

Năm học 2021- 2022 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I  

MÔN: Công nghệ 7  

Thời gian làm bài : 45 phút  

 

I. MỤC TIÊU 

Kiểm tra việc tiếp thu, rèn luyện của học sinh trên các mặt: 

1. Kiến thức: 

- Hiểu được các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón 

thông thường  

- Hiểu được vai trò của giống cây trồng và các phương pháp chọn tạo giống cây 

trồng. 

- Biết được tác hại của sâu bệnh, các dấu hiệu của cây khi bị sâu bệnh phá hoại. 

- Hiểu được khái niệm về côn trùng bệnh cây. 

- Hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. 

- Biết vận dụng những biện pháp đã học vào việc phòng trừ sâu bệnh tại vườn 

trường hay ở gia đình. 

- Củng cố kiến thức sử dụng thuốc hoá học để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng . 

- Nhận biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu, biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên 

bao bì. 

- Nhận biết được tên thuốc, hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở 

nhãn trên bao bì 

2. Năng lực: 

Năng lực riêng: 

Sử dụng được các kiến thức để giải quyết các vấn đề vấn đề:  

- Phân biệt các lọai phân bón thông thường. Biết các sử dụng và bảo quản các 

loại phân bón; 

- Biết cách bảo quản hạt, có ý thức bảo quản con giống, cây trồng, nhất là các 

giống quý đặc sản. 



- Biết vận dụng những biện pháp đã học vào việc phòng trừ sâu bệnh tại vườn 

trường hay ở gia đình. 

- Biết cách sử dụng thuốc hoá học để phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng . 

- Biết được độ độc của thuốc qua kí hiệu, biểu thị trên nhãn hiệu thuốc trên bao 

bì. 

- Biết được tên thuốc, hàm lượng chất độc và dạng thuốc qua kí hiệu ghi ở nhãn 

trên bao bì 

=>Năng lực quan sát, khái quát, tư duy sáng tạo 

Năng lực chung: Độc lập và tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề sáng 

tạo. 

3. Phẩm chất:  

- Chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ; trung thực, trách nhiệm trong học tập   



II. MA TRẬN ĐỀ 

Số 

câu 

Số TT 

câu 
Chủ đề Phạm vi kiến thức 

Cấp độ nhận biết 

NB TH VD VDC 

1 
Câu 7 

 

1. Cách 

sử dụng 

và bảo 

quản các 

loại 

phân 

bón 

thông 

thường 

Nêu được cách sử dụng từng 

loại phân bón 
1    

2 
Câu 5 

 
Nêu được cách bảo quản các loại 

phân bón thông thường 

1    

3 Câu 6 1    

4 
Câu 2 

 

Phân biệt được cách bón phân 

trong trồng trọt  1   

5 Câu 3  1   

6 
Câu 4 

 

Tùy từng loại cây cụ thể học 

sinh vận dụng kiến thức biết 

cách bón phân cho cây 

  1  

7 
Câu 1 

 

Dựa vào thời tiết và thời gian 

thực tế, học sinh biết khi nào 

bón phân cho cây đạt hiệu quả 

cao nhất 

   1 

8 
Câu 8 

 2. Vai 

trò của 

giống và 

phương 

pháp 

chọn tạo 

giống 

cây 

trồng 

Hiểu rõ được được tầm quan 

trọng, vai trò của giống cây 

trồng đối với con người  

1    

9 Câu 9 1    

10 Câu 10 1    

11 Câu 11 1    

12 Câu 12 Phân biệt được các phương pháp   1  



13 Câu 13 
tạo giống đối với từng loại cây  

  1  

14 Câu 14 

3. Sản 

xuất và 

bảo 

quản 

giống 

cây 

trồng 

Hiểu được tầm quan trọng của 

việc sản xuất giống cây trồng và 

phân biệt được các cách, các 

phương pháp sản xuất giống cây 

trồng 

 1   

15 Câu 15  1   

16 Câu 18  1   

17 
Câu 16 

 

Vận dụng được kiến thức về sản 

xuất giống cây trồng cho từng 

loại cây 

  1  

18 Câu 17 

Áp dụng vào thực tế, chọn lựa 

cách nhân giống để đạt kết quả 

tốt nhất đối với từng loại cây  

   1 

19 
Câu 19 

 

Biết cách bảo quản giống cây 

trồng tùy vào từng điều kiện  
 1   

20 Câu 20 

4. Sâu, 

bệnh hại 

cây 

trồng và 

biện 

pháp 

phòng 

trừ 

Nhận biết được cây bị bệnh hay 

cây bị sâu bệnh 
1    

21 Câu 22  1    

22 Câu 21 

Phân biệt được giai đoạn sâu phá 

hoại cây trồng mạnh nhất dựa 

vào từng kiểu biến thái hoàn 

toàn hay không hoàn toàn 

 1   

23 Câu 26 
Nêu được các biện pháp phòng 

trừ sâu, bệnh hại cây trồng. 

Nhận biết được các ưu, nhược 

điểm của các biện pháp phòng 

trừ sâu, bệnh 

1    

24 Câu 27 1    

25 Câu 28 1    

26 Câu 24 Phân biệt được các biện pháp 

phòng, trừ sâu bệnh. Hiểu được 
 1   



27 Câu 25 

những biện pháp có tác động 

xấu đến môi trường và có biện 

pháp xử lý kịp thời và phù hợp  

 1   

28 Câu 29 
Vận dụng các biện pháp phòng 

trừ sâu, bệnh đối với từng loại 

  1  

29 Câu 30   1  

30 Câu 23 

Xử lý nhanh chóng, kịp thời đối 

với cây bị sâu bệnh mà không có 

tác động xấu đến môi trường 

   1 

 Tổng số câu 12 9 6 3 

 Tỉ lệ % 40 30 20 10 

 Tổng số điểm 4 3 2 1 
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Em hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Bón đạm cho lúa trong điều kiện thời tiết như thế nào là hợp lí 

A. mưa lũ. 

B. thời tiết râm mát, có mưa phùn nhỏ. 

C. mưa rào. 

D. nắng nóng. 

Câu 2. Nhóm phân nào sau đây dùng để bón lót 

A. phân hữu cơ, phân xanh, phân đạm. 

B. phân xanh, phân kali, phân NPK. 

C. phân rác, phân xanh, phân chuồng. 

D. phân DAP, phân lân, phân xanh, phân vi sinh. 

Câu 3. Bón thúc là cách bón 

A. bón 1 lần. 

B. bón nhiều lần. 

C. bón trước khi gieo trồng. 

D. bón trong quá trình sinh trưởng của cây. 

Câu 4. Bón phân cho cây ngô thường sử dụng hình thức bón nào? 

A. bón theo hốc. 

B. bón theo hang. 

C. bón vãi. 

D. phun lên lá. 

Câu 5. Đạm Urê bảo quản bằng cách 

A. phơi ngoài nắng thường xuyên. 

B. pể nơi khô ráo. 

C. đậy kín, để đâu cũng được. 

D. đậy kín, để nơi khô ráo thoáng mát. 

Câu 6. Đối với phân hóa học, cần có những biện pháp bảo quản như thế nào? 

A. đựng trong chum, vại, túi nilon kín 

B. để nơi khô ráo, thoáng mát 

C. không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bon-dam-cho-lua-trong-dieu-kien-thoi-tiet-nhu-the-nao-la-hop-li-b-thoi-tiet-51018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhom-phan-nao-sau-day-dung-de-bon-lot-c-phan-rac-phan-xanh-phan-chuong-trac-51020
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bon-thuc-la-cach-bon-d-bon-trong-qua-trinh-sinh-truong-cua-cay-trac-nghiem-mon-51021
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bon-phan-cho-cay-ngo-thuong-su-dung-hinh-thuc-bon-nao-b-bon-theo-hang-trac-51022
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dam-ure-bao-quan-bang-cach-d-day-kin-de-noi-kho-rao-thoang-mat-trac-nghiem-51019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/doi-voi-phan-hoa-hoc-can-co-nhung-bien-phap-bao-quan-nhu-the-nao-a-dung-trong-51024


D. đựng trong chum, vại, túi nilon kín, để nơi khô ráo, thoáng mát, không để lẫn 

lộn các loại phân bón với nhau 

Câu 7. Để ủ phân chuồng người ta thường trát bùn hoặc đậy kỹ là nhằm 

A. giúp phân nhanh hoai mục. 

B. hạn chế mất đạm. 

C. giữ vệ sinh môi trường. 

D. tất cả đều đúng. 

Câu 8: Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt? 

A. sinh trưởng mạnh, chất lượng tốt. 

B. năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. 

C. sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, chống chịu được sâu 

bệnh. 

D. có năng suất cao và ổn định. 

Câu 9: Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì? 

A. tăng chất lượng nông sản. 

B. tăng năng suất cây trồng. 

C. tăng vụ thu hoạch trong năm. 

D. làm thay đổi cơ cấu cây trồng. 

Câu 10: Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến 

năng suất cây trồng? 

A. làm tăng chất lượng nông sản. 

B. làm thay đổi cơ cấu cây trồng. 

C. quyết định đến năng suất cây trồng. 

D. làm tăng vụ gieo trồng. 

Câu 11: Các vụ gieo trồng khi trồng giống cũ dài ngày gồm có vụ 

A. xuân. 

B. hè thu. 

C. đông. 

D. chiêm. 

Câu 12: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận 

của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp 

chọn tạo giống cây trồng gì? 

A. phương pháp chọn lọc 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/de-u-phan-chuong-nguoi-ta-thuong-trat-bun-hoac-day-ky-la-nham-d-tat-ca-deu-51023


B. phương pháp gây đột biến 

C. phương pháp lai 

D. phương pháp nuôi cấy mô 

Câu 13: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của 

cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp 

chọn tạo giống cây trồng gì? 

A. phương pháp chọn lọc. 

B. phương pháp lai. 

C. phương pháp gây đột biến. 

D. phương pháp nuôi cấy mô. 

Câu 14: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích 

A. tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng. 

B. tăng năng suất cây trồng. 

C. tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng. 

D. tăng vụ gieo trồng. 

Câu 15: Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 16:  hương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất 

giống cây trồng bằng nhân giống vô tính 

A. lai tạo giống. 

B. giâm cành. 

C. ghép mắt. 

D. chiết cành. 

Câu 17: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt thường áp dụng những loại cây 

nào sau đây 

A. cây xoài. 

B. cây bưởi. 

C. cây ngô. 

D. cây mía. 



Câu 18: Điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống 

A. nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín. 

B. hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không 

bị sâu, bệnh… 

C. thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời. 

D. nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín, hạt giống phải đạt chuẩn: 

khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh, thường xuyên 

kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời. 

Câu 19: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt cần trải qua mấy năm? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 20: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào 

chúng phá hại mạnh nhất? 

A. sâu non. 

B. sâu trưởng thành. 

C. nhộng. 

D. trứng. 

Câu 21: Bệnh cây là trạng thái 

A. cây không ra hoa, kết trái. 

B. cây bị già cỗi. 

C. không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi 

gây nên. 

D. cây không phát triển. 

Câu 22: Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào? 

A. sinh trưởng và phát triển giảm. 

B. tốc độ sinh trưởng tăng. 

C. chất lượng nông sản không thay đổi. 

D. tăng năng suất cây trồng. 

Câu 23: Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại? 

A. phòng là chính. 



B. trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để. 

C. sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. 

D. tất cả đều đúng. 

Câu 24: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều 

nhất là biện pháp 

A. canh tác. 

B. thủ công. 

C. hóa học. 

D. sinh học. 

Câu 25: Dùng ong mắt đỏ bắt sâu thuộc phương pháp phòng trừ nào sau đây? 

A. biện pháp thủ công. 

B. biện pháp sinh học. 

C. biện pháp hóa học. 

D. biện pháp kiểm dịch thực vật 

Câu 26: Nội dung của biện pháp canh tác là? 

A. sử dụng thuốc hóa học để diệt sâu, bệnh. 

B. dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại. 

C. làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng. 

D. dùng sinh vật để diệt sâu hại. 

Câu 27: Nhược điểm của biện pháp hóa học là 

A. khó thực hiện, tốn tiền... 

B. gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái. 

C. hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức tiền của. 

D. ít tác dụng khi sâu, bệnh đã phát triển thành dịch. 

Câu 28: Ưu điểm của biện pháp sinh học là 

A. rẻ tiền, chi phí đầu tư ít. 

B. hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường. 

C. hiệu quả cao, gây ô nhiễm môi trường. 

D. tất cả ý trên đều đúng. 

Câu 29: Các cách sử dụng trừ sâu bệnh bằng thuốc hóa học? 

A. phun thuốc. 

B. rắc thuốc vào đất. 



C. trộn thuốc vào hạt giống. 

D. tất cả đều đúng. 

Câu 30: Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh thuộc loại biên pháp 

gì? 

A. biện pháp hóa học 

B. biện pháp sinh học 

C. biện pháp canh tác 

D. biện pháp thủ công 

 

------------------- Hết-------------------  
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Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

B C D B D D D C B C 

1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 

 

Câu 11 Câu 

12 

Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 

19 

Câu 20 

A B A C C A C D B B 

1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 

 

Câu 21 Câu 

22 

Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 

29 

Câu 30 

C A D C D C B B D D 

1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 1/3đ 

 

 

 

 

BGH TTCM 
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Em hãy chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Bón đạm cho lúa trong điều kiện thời tiết như thế nào là hợp lí 

A. mưa lũ. 

B. thời tiết râm mát, có mưa phùn nhỏ. 

C. mưa rào. 

D. nắng nóng. 

Câu 2. Phân hữu cơ có đặc điểm gì? 

A. thành phần có nhiều chất dinh dưỡng 

B. các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay 

C. cần thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan 

D. thành phần có nhiều chất dinh dưỡng, các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây 

không sử dụng được ngay, cần thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan  

Câu 3. Bón thúc là cách bón 

A. bón 1 lần. 

B. bón nhiều lần. 

C. bón trước khi gieo trồng. 

D. bón trong quá trình sinh trưởng của cây. 

Câu 4. Dựa vào thời kì bón, người ta chia thành mấy cách bón phân? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 5. Đạm Urê bảo quản bằng cách 

A. phơi ngoài nắng thường xuyên. 

B. pể nơi khô ráo. 

C. đậy kín, để đâu cũng được. 

D. đậy kín, để nơi khô ráo thoáng mát. 

Câu 6. Đối với phân hóa học, cần có những biện pháp bảo quản như thế nào? 

A. đựng trong chum, vại, túi nilon kín 

B. để nơi khô ráo, thoáng mát 

C. không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau 

D. đựng trong chum, vại, túi nilon kín, để nơi khô ráo, thoáng mát, không để lẫn 

lộn các loại phân bón với nhau 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/bon-dam-cho-lua-trong-dieu-kien-thoi-tiet-nhu-the-nao-la-hop-li-b-thoi-tiet-51018
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-huu-co-co-dac-diem-gi-d-ca-a-b-c-deu-dung-trac-nghiem-mon-cong-nghe-lop-51026
https://doctailieu.com/trac-nghiem/bon-thuc-la-cach-bon-d-bon-trong-qua-trinh-sinh-truong-cua-cay-trac-nghiem-mon-51021
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-thoi-ki-bon-nguoi-ta-chia-thanh-may-cach-bon-phan-a-2-trac-nghiem-mon-51027
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dam-ure-bao-quan-bang-cach-d-day-kin-de-noi-kho-rao-thoang-mat-trac-nghiem-51019
https://doctailieu.com/trac-nghiem/doi-voi-phan-hoa-hoc-can-co-nhung-bien-phap-bao-quan-nhu-the-nao-a-dung-trong-51024


Câu 7. Phân chuồng không bảo quản bằng cách nào? 

A. đựng trong chum, vại. 

B. bảo quản tại chuồng nuôi. 

C. ủ thành đống, lấy bùn ao trát bên ngoài. 

D. đựng trong chum, vại, ủ thành đống, lấy bùn ao trát bên ngoài. 

Câu 8: Tiêu chuẩn nào sau đây được đánh giá là một giống tốt? 

A. sinh trưởng mạnh, chất lượng tốt. 

B. năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. 

C. sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định, chất lượng tốt, chống chịu được sâu 

bệnh. 

D. có năng suất cao và ổn định. 

Câu 9: Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng? 

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 10: Trong trồng trọt thì giống cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến 

năng suất cây trồng? 

A. làm tăng chất lượng nông sản. 

B. làm thay đổi cơ cấu cây trồng. 

C. quyết định đến năng suất cây trồng. 

D. làm tăng vụ gieo trồng. 

Câu 11: Tiêu chí của giống cây trồng tốt gồm 

A. sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa 

phương. 

B. có chất lượng tốt. 

C. có năng suất cao và ổn định. 

D. tất cả đều đúng 

Câu 12: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận 

của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp 

chọn tạo giống cây trồng gì? 

A. phương pháp chọn lọc 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-chuong-khong-bao-quan-bang-cach-nao-a-dung-trong-chum-vai-trac-nghiem-51025


B. phương pháp gây đột biến 

C. phương pháp lai 

D. phương pháp nuôi cấy mô 

Câu 13: Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ, lấy hạt của 

cây mẹ gieo trồng, chọn các cây có đặc tính tốt làm giống là phương pháp 

chọn tạo giống cây trồng gì? 

A. phương pháp chọn lọc. 

B. phương pháp lai. 

C. phương pháp gây đột biến. 

D. phương pháp nuôi cấy mô. 

Câu 14: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích 

A. tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng. 

B. tăng năng suất cây trồng. 

C. tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng. 

D. tăng vụ gieo trồng. 

Câu 15: Sản xuất giống cây trồng có mấy cách? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 1 :  hương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất 

giống cây trồng bằng nhân giống vô tính 

A. lai tạo giống. 

B. giâm cành. 

C. ghép mắt. 

D. chiết cành. 

Câu 17: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt thường áp dụng những loại cây 

nào sau đây 

A. cây xoài. 

B. cây bưởi. 



C. cây ngô. 

D. cây mía. 

Câu 18: Điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống 

A. nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín. 

B. hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không 

bị sâu, bệnh… 

C. thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời. 

D. nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín, hạt giống phải đạt chuẩn: 

khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh, thường xuyên 

kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời. 

Câu 19: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt cần trải qua mấy năm? 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 20: Côn trùng gây hại có kiểu biến thái không hoàn toàn, ở giai đoạn nào 

chúng phá hại mạnh nhất? 

A. sâu non. 

B. sâu trưởng thành. 

C. nhộng. 

D. trứng. 

Câu 21: Bệnh cây là trạng thái 

A. cây không ra hoa, kết trái. 

B. cây bị già cỗi. 

C. không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi 

gây nên. 

D. cây không phát triển. 

Câu 22: Khi bị sâu, bệnh, cây trồng có biểu hiện thế nào? 

A. sinh trưởng và phát triển giảm. 

B. tốc độ sinh trưởng tăng. 

C. chất lượng nông sản không thay đổi. 

D. tăng năng suất cây trồng. 



Câu 23: Biện pháp nào được coi là biện pháp cơ sở để phòng và trừ sâu, bệnh 

hại? 

A. biện pháp canh tác. 

B. biện pháp thủ công. 

C. biện pháp hóa học. 

D. biện pháp sinh học. 

Câu 24: Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại gây ô nhiễm môi trường nhiều 

nhất là biện pháp 

A. canh tác. 

B. thủ công. 

C. hóa học. 

D. sinh học. 

Câu 25: Dùng ong mắt đỏ bắt sâu thuộc phương pháp phòng trừ nào sau đây? 

A. biện pháp thủ công. 

B. biện pháp sinh học. 

C. biện pháp hóa học. 

D. biện pháp kiểm dịch thực vật 

Câu 2 : Nội dung của biện pháp canh tác là? 

A. sử dụng thuốc hóa học để diệt sâu, bệnh. 

B. dùng vợt, bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại. 

C. làm đất, vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng. 

D. dùng sinh vật để diệt sâu hại. 

Câu 27: Nhược điểm của biện pháp hóa học là 

A. khó thực hiện, tốn tiền... 

B. gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái. 

C. hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức tiền của. 

D. ít tác dụng khi sâu, bệnh đã phát triển thành dịch. 

Câu 28: Ưu điểm của biện pháp sinh học là 

A. rẻ tiền, chi phí đầu tư ít. 

B. hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường. 

C. hiệu quả cao, gây ô nhiễm môi trường. 



D. tất cả ý trên đều đúng. 

Câu 29: Các cách sử dụng trừ sâu bệnh bằng thuốc hóa học? 

A. phun thuốc. 

B. rắc thuốc vào đất. 

C. trộn thuốc vào hạt giống. 

D. tất cả đều đúng. 

Câu 30: Dùng tay bắt sâu hay ngắt bỏ cành, lá bị bệnh thuộc loại biên pháp 

gì? 

A. biện pháp hóa học 

B. biện pháp sinh học 

C. biện pháp canh tác 

D. biện pháp thủ công 

 

------------------- Hết-------------------  
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